	TRƯỜNG THPT TAM PHƯỚC
TỔ VẬT LÝ
ĐỀ MINH HOẠ
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 25 phút



PHẦN I – TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
· Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 9. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
· Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1. Cho hai lực đồng quy, vuông góc. Độ lớn hợp lực được tính theo biểu thức nào ? 
A. 					B. 
C. 				D. 
Câu 2. Cho hai lực đồng quy, có độ lớn bằng nhau và hợp với nhau góc 60°. Độ lớn hợp lực được tính theo biểu thức nào ? 
A. 	B. 		C. 		D. 
Câu 3. Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?
A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực)
B. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực)
C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực)
D. Khoảng cách từ trục quay đến vật.
Câu 4. Momen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định là đại lượng
A. đặc tưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.
B. đặc tưng cho tác dụng làm biến đổi chuyển động của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.
C. đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực)
D. đặc tưng cho tác dụng làm biến dạng vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó.
Câu 5. Câu nào sau đây là đúng khi nói về công cơ học
A. Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến đổi cơ năng của vật
B. Là số đo độ biến đổi cơ năng của vật
C. Là đại lượng véc tơ
D. Là đại lượng đại số, luôn dương
Câu 6. Câu nào sau đây là đúng khi nói về công suất
A. Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến đổi công của lực
B. Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực
C. Là số đo độ biến đổi công của lực
D. Có đơn vị là J.s
Câu 7. Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1 = 33 N, F2 = 56 N. Hợp lực của hai lực này có thể nhận giá trị là bao nhiêu ? 
A. 65 N	B. 22 N	C. 94 N	D. 90 N
Câu 8. Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1 = 36 N, F2 = 77 N. Khi góc giữa hai lực là 97° thì hợp lực của chúng có giá trị là bao nhiêu ? 
A. 41	B. 113	C. 81	D. 85
Câu 9. Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than nặng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 200 m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Công suất toàn phần của động cơ là bao nhiêu ?
A. 8,2 kW.			B. 6,5 kW.		C. 82 kW.		D. 65 kW.
PHẦN II – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
· Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn ĐÚNG hoặc SAI.
· Với mỗi câu hỏi nếu thí sinh trả lời chính xác 1 ý thì được 0,2 điểm; 2 ý thì được 0,5 điểm, 3 ý thì được 1 điểm và 4 ý thì được 2 điểm.
[image: ]
Câu 1. Một vật có khối lượng 9,8 kg được treo bằng 2 sợi dây như hình vẽ. Góc A = 30°, góc B = 129° Các dây treo có khối lượng không đáng kể và không dãn. Cho biết g = 9,8 m/s2 
a) Trọng lượng của vật là: 9,8 N
b) Góc giữa lực căng của các dây OA và OB là 99°
c) Lực căng dây OA là 10,2 N
d) Lực căng dây OB là 9,1 N
Câu 2. Một tấm ván MN có chiều dài d = 229,5 cm, khối lượng m = 36 kg bắc qua vừa đủ một con mương, G là trọng tâm của tấm ván. Lực mà tấm ván đè lên đầu đầu M và đầu N lần lượt là F1 và F2, cho biết F1 = 3,5F2. 
a) Trọng lượng của vật là: 36 N
b) GM/GN = 3,5
c) Lực mà tấm ván đè lên đầu M là F1 = 280 N
d) Trọng tâm của tấm ván cách đầu N một khoảng là GN = 178,5 cm
PHẦN III – TRẢ LỜI NGẮN
· Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi câu hỏi, thí sinh điền đáp số và tô vào ô tròn tương ứng trong phiếu trả lời
· Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hình vẽ, Tác phẩm nghệ thuật của trẻ con, tác phẩm nghệ thuật

Mô tả được tạo tự động]
Câu 1. Cho hai lực đồng quy có độ lớn là F1 = 9 N, F2 = 12 N. Khi góc giữa hai lực là 53° thì hợp lực của chúng có giá trị là bao nhiêu ? 
Câu 2. Một người dùng búa để nhổ đinh như hình. Biết lực cản của gỗ lên đinh là 1 000 N. Xác định độ lớn tối thiểu của lực mà người đó cần tác dụng để nhổ được đinh. 
Câu 3. Một gàu nước có khối lượng 15 kg được kéo cho chuyển động thẳng đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 15 giây. Tính công suất trung bình của lực kéo. Lấy g = 10 m/s2.
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